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    BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC 2020 

(Hiệu từ từ 02/07/2020) 
 

1. CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC SWIFT 

               (dành cho đơn gửi khẩn cấp tuyến liên 3 thành phố HCM - ĐN - HN, thời gian vận chuyển trong vòng từ 6h đến dưới 24h) 

Khu vực /Tuyến TP.HCM//HÀ NỘI <=> ĐÀ NẴNG 
Loại dịch vụ P2P P2D D2P D2D 

Thời gian vận chuyển 5h - 6h 6h - 8h 6h - 8h 8h - 10h 
Trọng Lượng (Gram) KM	Từ	2/7	–	30/9	  

 ≤ 500 47.000    29.000 71.000    58.000 71.000    58.000 111.000 
Trên 500 đến 1000 55.000    37.000 79.000    67.000 79.000    67.000 119.000 
Trên 1000 đến 1500 63.000    45.000 87.000    76.000 87.000    76.000 127.000 
Trên 1500 đến 2000 71.000    63.000 95.000    85.000 95.000    85.000 135.000 

500g tiếp theo 6.500 
-      Mỗi 500g tiếp theo: +6.500 đồng. 
-     Gíá trên đã bao gồm 10% thuế VAT; chưa gồm phí đóng gói và dịch vụ cộng thêm. 

 
*** Đối tác của SWIFT247 sẽ đến lấy hàng ngay lập tức, vui lòng chuẩn bị sẵn hàng hóa để bàn giao. 

Khu vực /Tuyến TP.HCM <=> HÀ NỘI 
Loại dịch vụ P2P P2D D2P D2D 

Thời gian vận chuyển 6h - 8h   8h - 10h 8h - 10h 10h - 12h 
Trọng Lượng (Gram) KM	Từ	2/7	–	30/9  

 ≤ 500 79.000     39.000 103.000    78.000 103.000    78.000 143.000 
Trên 500 đến 1000 94.000     53.000 118.000    92.000 118.000    92.000 156.000 
Trên 1000 đến 1500 109.000   67.000 133.000    106.000 133.000    106.000 169.000 
Trên 1500 đến 2000 124.000   81.000 148.000   120.000 148.000   120.000 182.000 

500g tiếp theo 13.000 
-      Mỗi 500g tiếp theo: +13.000 đồng. 
-     Gíá trên đã bao gồm 10% thuế VAT; chưa gồm phí đóng gói và dịch vụ cộng thêm. 

 
2. CHUYỂN PHÁT SIÊU HỎA TỐC SuperSWIFT✪ 

               (dành cho đơn gửi đặc biệt khẩn. Thời gian vận chuyển trong vòng từ 6h đến 12h ) 

Khu vực /Tuyến TP.HCM <=> HÀ NỘI TP.HCM//HÀ NỘI <=> ĐÀ NẴNG 
Loại dịch vụ P2P P2D/D2P P2P P2D/D2P 

Thời gian vận chuyển 5h - 6h  6h - 8h 4h - 5h  5h - 7h 
Trọng lượng (Gram) Giá bán lẻ 

 ≤ 1000  207.000 260.000 121.000 157.000 
Trên 1000 đến 2000 240.000 293.000 139.000 174.000 

-     ✪Chỉ áp dụng cho Document (Hợp đồng, Passport, Visa, hóa đơn, chứng từ…); Tối đa  ≤ 2000gram 
-     Gíá trên đã bao gồm 10% thuế VAT; chưa gồm phí đóng gói và dịch vụ cộng thêm. 
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3. KHU VỰC PHỤC VỤ 

+ Các quận nội thành HCM 
(Quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp). 
+ Các quận nội thành Hà Nội 
(Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Long Biên). 
+ Các quận nội thành Đà Nẵng 
(Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà). 

 
4. DỊCH VỤ ĐÓNG GÓI  

I. Thùng Carton chèn mút/chống sốc 
≤ 2 10.000 

Trên 2 tới 5 20.000 
Trên 5 tới 10 30.000 

Trên 10 40.000 
Laptop/Màn hình LCD 70.000 

II. Thùng gỗ chèn mút/chống sốc 
≤ 10 60.000 

Trên 10 tới  30 90.000 
Trên 30 120.000 

Laptop/Màn hình LCD 130.000 
-        Gíá trên đã bao gồm 10% thuế VAT 
-        Đơn vị tính: kilogram (Kg) 

 
5. CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM (PHỤ PHÍ) 

STT Loại dịch vụ Giá cước (VNĐ) 
1 Dịch vụ lấy hàng tận tay/Thu gom 5.500đ 
2 Dịch vụ phát hàng tận tay 5.500đ 
3 Dịch vụ báo phát qua SMS 3.300đ 
4 Dịch vụ rút bưu gửi 

4.1 Bưu gửi còn tại bưu cục gốc Miễn phí 
4.2 Bưu gửi đã chuyển khỏi bưu cục gốc Thu cước chuyển hoàn gửi về bưu cục gốc 
5 Thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận 

5.1 Bưu gửi còn tại bưu cục gốc Miễn phí 

5.2 Bưu gửi đã chuyển khỏi bưu cục gốc 

- Địa chỉ người nhận cùng tỉnh/thành phố 
với khoảng cách <15km, thu cước phục vụ 

25.000đ/bưu gửi. 

- Địa chỉ người nhận khác tỉnh/thành phố: 
Thu cước đến địa chỉ mới 

6 Dịch vụ chuyển hoàn  100% cước chính 

7 Bảo hiểm nhà vận chuyển 600.000đ/kg hàng hóa thông thường, tối đa 
10.000.000đ/bill gửi 

8 Bảo hiểm hàng giá trị cao 0.085% x giá trị khai giá (tối thiểu 
10.000.000đ và tối đa 100.000.000đ) 
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9 Bảo hiểm hoàn trả hàng 
10.000đ/bill gửi  (Miễn phí lưu kho và bồi 

hoàn 50% phí vận chuyển về điểm tiếp 
nhận ban đầu; tối đa 500.000đ/bưu gửi) 

-   Gíá trên đã bao gồm 10% thuế VAT 
 

Diễn giải: 
§ Thu gom hàng: nhân viên lên tận nơi (chung cư hay lầu cao tầng) nhận hàng. 
§ Phát tận nay: nhân viên lên tận nơi (chung cư hay văn phòng lầu cao tầng) để giao hàng. 
§ Báo phát EMS: tin nhắn thông báo phát hàng tới người nhận. 
§ Bảo hiểm hàng hóa thông thường: do nhà vận chuyển cung cấp khi hàng hóa của quý khách bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng. 
§ Bảo hiểm khai giá hàng giá trị cao (GTC): không bắt buộc nhưng khuyến cáo mua bảo hiểm này với hàng GTC 
§ Bảo hiểm hoàn trả hàng: không bắt buộc. 
§ Giá trị khai giá: là trị giá món hàng gửi mà khách hàng kê khai khi mua bảo hiểm hàng GTC. 
§ P2P: Gửi và nhận hàng tại điểm giao nhận của SWIFT247. 
§ P2D: Gửi hàng tại điểm giao nhận của SWIFT247, nhận hàng tận nơi tại địa chỉ riêng. 
§ D2P: Lấy hàng tận nơi tại địa chỉ riêng, nhận hàng tại điểm giao nhận của SWIFT247. 
§ D2D: SWIFT247 lấy và giao hàng tận nơi. 

Ghi Chú: 

§ Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VNĐ). 
§ Trong một số điều kiện khách quan (mưa, bão, lũ lụt…) hoặc điều chỉnh khai thác từ hãng bay, thời gian giao hàng có thể trễ 

so với dự kiến. 
§ Báo giá có giá trị từ 06 tháng kể từ ngày ký chính thức. 
§ Quy cách đóng gói chung: ≤ 30kg/kiện (Riêng hình thức P2P: ≤ 40kg/kiện); 

Tổng các cạnh Dài + Rộng + Cao ≤ 130 cm (mỗi cạnh  ≤ 60cm).      
§ Trường hợp hàng cồng kềnh, nguyên khối không thể tách rời, tính phí theo quy đổi sau: 
 

                    ( đơn vị: Kg) 

 
Trường hợp có bất kỳ thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: 

E  Hỗ trợ &CSKH         *   cskh@swift247.vn   Hotline   1900 27 27 47 

E  Phòng Kinh Doanh   *  sales@swift247.vn   Ms Mai   0978.924.723 

Telesales   07.66666.247 
       
        
             Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2020. 

Trân trọng! 

        

  


